
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2016010005 NGUYỄN THỊ KIM ANH 05/10/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

2 2016010010 PHAN NGỌC LINH CHI 02/10/1998 10.0 7.0 8.0 7.9 B

3 2016010016 LÊ VĂN CƯỜNG 25/01/1997 10.0 6.0 6.0 6.4 C

4 2016010019 BÙI VĂN ĐẠI 15/12/1997 10.0 6.0 6.0 6.4 C

5 2016010025 HỨA VĂN ĐÔN 25/06/1997 10.0 6.0 5.0 5.8 C

6 2016010028 LÒ THỊ DƯƠI 12/12/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

7 2016010029 ĐÀO THỊ KHÁNH DƯƠNG 17/02/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

8 2016010031 CHU TIẾN DUY 10/09/1997 10.0 6.0 6.0 6.4 C

9 2016010034 LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 15/09/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

10 2016010037 ĐÀM THỊ THANH HÀ 16/06/1998 10.0 6.0 8.0 7.6 B

11 2016010040 GIANG PHI HẰNG 10/03/1998 10.0 6.0 8.0 7.6 B

12 2016010043 QUÀNG THỊ HIỂN 07/02/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

13 2016010046 HOÀNG TRUNG HIẾU 07/01/1997 10.0 6.0 5.0 5.8 C

14 2016010049 NGUYỄN DUY HIẾU 05/12/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

15 2016010052 TRỊNH LÊ HOÀNG 01/08/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

16 2016010058 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 01/01/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

17 2016010061 NGUYỄN NGỌC HUY 27/09/1998 10.0 6.0 0.0 2.8 F

18 2016010064 NÔNG THỊ HUYỀN 27/02/1998 10.0 6.0 7.0 7.0 B

19 2016010067 VY DIỆU KHANH 03/11/1997 10.0 6.0 5.0 5.8 C

20 2016010070 LÊ NGỌC KHÁNH 02/09/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

21 2016010073 HÀ THỊ KHUÊ 08/07/1997 10.0 6.0 1.0 3.4 F

22 2016010076 HOÀNG THỊ LAN 04/01/1998 10.0 7.0 6.0 6.7 C+

23 2016010079 HOÀNG THỊ LIM 17/01/1998 10.0 6.0 7.0 7.0 B

24 2016010085 NGÔ THỊ THÙY LINH 08/08/1998 10.0 9.0 7.0 7.9 B

25 2016010088 NGUYỄN THỊ LỢI 13/03/1997 10.0 9.0 8.0 8.5 A+

26 2016010091 NGUYỄN VĂN MẠNH 31/10/1998 10.0 7.0 6.0 6.7 C+

27 2016010094 VŨ NHẬT MINH 27/01/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

28 2016010097 LÊ THỊ TRÀ MY 11/09/1998 10.0 9.0 6.0 7.3 B
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29 2016010100 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 12/02/1997 10.0 6.0 6.0 6.4 C

30 2016010103 SẦN MÙI NHẦY 01/03/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

31 2016010104 NGUYỄN THỊ LAN NHI 08/08/1997 10.0 6.0 8.0 7.6 B

32 2016010106 H KA NIÊ 28/01/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

33 2016010109 GIÀNG A PÁO 20/10/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

34 2016010115 NGUYỄN THỊ THU QUỲNH 02/05/1998 10.0 6.0 6.0 6.4 C

35 2016010118 THÀO SEO SẨU 25/01/1998 10.0 7.0 5.0 6.1 C

36 2016010121 NGUYỄN TRUNG SƠN 04/10/1997 10.0 7.0 6.0 6.7 C+

37 2016010124 TRIỆU THỊ THẮM 29/06/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

38 2016010130 NÔNG THANH THIỆP 17/04/1994 10.0 6.0 5.0 5.8 C

39 2016010136 NGUYỄN THỊ THU TRANG 06/03/1998 10.0 6.0 7.0 7.0 B

40 2016010139 NGUYỄN VĂN TÚ 21/08/1996 10.0 9.0 5.0 6.7 C+

41 2016010146 VÀNG THỊ VẾ 05/07/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

42 2016010149 GIÀNG SEO VƯ 20/11/1998 10.0 6.0 5.0 5.8 C

43 2016010152 SÙNG THỊ XÁ 10/01/1996 10.0 6.0 5.0 5.8 C
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